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Động vật
Thú nuôi, vật nuôi trong trang trại và muôn loài trong rừng Nga.

Trong nhà và ở trang trại
соба́ка chó коза́ dê
ко́шка / кот mèo (cái / đực) ку́рица gà mái
ло́шадь ngựa пету́х gà trống
коро́ва bò у́тка vịt
свинья́ lợn кро́лик thỏ
овца́ cừu мышь chuột

Trong tự nhiên
медве́дь gấu пти́ца chim
волк sói ры́ба cá
лиса́ cáo змея́ rắn
за́яц thỏ rừng лягу́шка ếch
бе́лка sóc пчела́ ong
ёж nhím му́ха ruồi
оле́нь hươu кома́р muỗi
лось nai sừng пау́к nhện

Nói về động vật
У меня́ есть соба́ка.
Tôi có một con chó.
Я люблю́ живо́тных.
Tôi yêu động vật.

Как зову́т ва́шу ко́шку?
Con mèo của bạn tên là gì?
Э́то ди́кое живо́тное.
Đó là động vật hoang dã.

Động vật là sinh vật, và điều đó để lại dấu vết
Tiếng Nga đánh dấu sinh vật bằng ngữ pháp. Với danh từ giống đực chỉ sinh vật, cách đối 
(accusative) mượn dạng genitive: я ви́жу кот thành я ви́жу кота́. So sánh я ви́жу стол, dạng này 
không đổi – cái bàn không sống.
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